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1 ******4236 Nguyễn Thị Kim Oanh X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 14/08/2025 X

2 ******4236 Nguyễn Thị Kim Oanh X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 14/08/2025 X

3 ******4236 Nguyễn Thị Kim Oanh X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 14/08/2025 X

4 ******4077 Nguyễn Thị Kim Nhi X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.5 14/08/2025 X

5 ******4077 Nguyễn Thị Kim Nhi X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 14/08/2025 X

6 ******4077 Nguyễn Thị Kim Nhi X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 14/08/2025 X

7 ******4183 Phạm Thị Thu Thuỷ X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 14/08/2025 X

8 ******4183 Phạm Thị Thu Thuỷ X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 14/08/2025 X

9 ******4183 Phạm Thị Thu Thuỷ X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 14/08/2025 X

10 ******4182 Dương Thị Xuân Diệu X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 14/08/2025 X

11 ******4182 Dương Thị Xuân Diệu X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 14/08/2025 X

12 ******4186 Trương Hoàng Hoa Duyên X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 18/08/2025 X

13 ******4186 Trương Hoàng Hoa Duyên X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 18/08/2025 X

14 ******4090 Đặng Ngọc Cường X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 20/08/2025 X

15 ******4090 Đặng Ngọc Cường X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 20/08/2025 X

16 ******4090 Đặng Ngọc Cường X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 20/08/2025 X

17 ******3563 Nguyễn Nhật Bảo Trân X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng LAW201 Pháp luật Đại cương 8.1 21/08/2025 X

18 ******3834 Phan Thị Thuỳ Giang X30SG2_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 26/08/2025 X

19 ******3834 Phan Thị Thuỳ Giang X30SG2_NAB_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 26/08/2025 X

20 ******3834 Phan Thị Thuỳ Giang X30SG2_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 26/08/2025 X

21 ******3834 Phan Thị Thuỳ Giang X30SG2_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 26/08/2025 X

22 ******4291 Lê Thị Hương X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/08/2025 X

23 ******4291 Lê Thị Hương X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.3 28/08/2025 X

24 ******4291 Lê Thị Hương X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 28/08/2025 X

25 ******4291 Lê Thị Hương X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 28/08/2025 X

26 ******4291 Lê Thị Hương X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 28/08/2025 X

27 ******4294 Nguyễn Đức Anh Dũng X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.6 29/08/2025 X

28 ******4294 Nguyễn Đức Anh Dũng X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 29/08/2025 X

29 ******4294 Nguyễn Đức Anh Dũng X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 29/08/2025 X

30 ******4294 Nguyễn Đức Anh Dũng X31DNG2_XDD_C Đà Nẵng CIE441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng 7.4 29/08/2025 X

31 ******4218 Nguyễn Công Tân X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 29/08/2025 X

32 ******4218 Nguyễn Công Tân X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 29/08/2025 X

33 ******4218 Nguyễn Công Tân X31DNG1_LKT_C Đà Nẵng MTH100 Toán Cao Cấp C X 29/08/2025 X

34 ******4112 Cao Nguyên Thạch X31SG1_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 29/08/2025 X

35 ******4112 Cao Nguyên Thạch X31SG1_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 29/08/2025 X

36 ******4112 Cao Nguyên Thạch X31SG1_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 29/08/2025 X

37 ******4248 Kam Kim Long X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.8 29/08/2025 X

38 ******4248 Kam Kim Long X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 29/08/2025 X

39 ******4248 Kam Kim Long X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 29/08/2025 X

40 ******4281 Ngô Thị Hà X31DK2_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 29/08/2025 X

41 ******4281 Ngô Thị Hà X31DK2_KDN_C Đắk Lắk MTH102 Toán cao cấp C2 X 29/08/2025 X

42 ******4281 Ngô Thị Hà X31DK2_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.3 29/08/2025 X

43 ******4281 Ngô Thị Hà X31DK2_KDN_C Đắk Lắk ACC303 Kế toán quản trị 2 X 29/08/2025 X

44 ******4281 Ngô Thị Hà X31DK2_KDN_C Đắk Lắk LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 29/08/2025 X

45 ******4281 Ngô Thị Hà X31DK2_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản 7 29/08/2025 X

46 ******4277 Trần Ngọc Kiên X31DK2_TPM_C Đắk Lắk CS226 Hệ Điều Hành Unix / Linux X 29/08/2025 X

47 ******4277 Trần Ngọc Kiên X31DK2_TPM_C Đắk Lắk IS301 Cơ Sở Dữ Liệu 6.2 29/08/2025 X

48 ******4277 Trần Ngọc Kiên X31DK2_TPM_C Đắk Lắk CS311 Lập Trình Hướng Đối Tượng 5.7 29/08/2025 X

49 ******4277 Trần Ngọc Kiên X31DK2_TPM_C Đắk Lắk IS401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 8.7 29/08/2025 X

50 ******4277 Trần Ngọc Kiên X31DK2_TPM_C Đắk Lắk CS464 Lập Trình Ứng Dụng .NET 6.2 29/08/2025 X

51 ******4272 Trần Thị Diệu Hiền X31DK2_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.2 29/08/2025 X

52 ******4272 Trần Thị Diệu Hiền X31DK2_KDN_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.2 29/08/2025 X

53 ******4272 Trần Thị Diệu Hiền X31DK2_KDN_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.9 29/08/2025 X

54 ******4299 Trần Văn Quốc X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 9.2 29/08/2025 X

55 ******4299 Trần Văn Quốc X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.3 29/08/2025 X

56 ******4299 Trần Văn Quốc X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.8 29/08/2025 X

57 ******4299 Trần Văn Quốc X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.9 29/08/2025 X
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